
UBND XÃ SAO VÀNG

 Số lợn 

(con) 

 Trong lượng 

(kg) 
 Số lợn (con) 

 Trong lượng 

(kg) 
 Số lợn (con) 

 Trong lượng 

(kg) 

(1) (2) (3) (4)=(6)+(8) (5)=(7)+(9) (6) (7) (8) (9)
 (10)=(5)*40.000 

đ/kg 

1 Nguyễn Thị Hoan thôn Ngọc Lạp                 4                  768,0                    4               768,0           30.720.000 

2 Nguyễn Thị Hoan thôn Ngọc Lạp                 4                  788,0                    4               788,0           31.520.000 

3 Nguyễn Thị Hoan thôn Ngọc Lạp                 3                  768,0                    3               768,0           30.720.000 

4 Đỗ Ngọc Hiền thôn Ngọc Lạp                 3                  406,0                    3               406,0           16.240.000 

5 Lê Huy Hùng thôn Hồng Sơn                 1                  125,0                    1               125,0             5.000.000 

6 Hoàng Quốc Việt Thôn Đội 4                 2                  130,0                    1                 75,0                    1               55,0             5.200.000 

7 Hoàng Quốc Việt Thôn Đội 4               15                  330,0                  15             330,0           13.200.000 

8 Hoàng Quốc Việt Thôn Đội 4                 6                  533,0                    3               391,0                    3             142,0           21.320.000 

9 Phùng Thị Minh Thôn Đội 4                 1                  126,5                    1               126,5             5.060.000 

10 Lê Thiêm Hòng Bàn Thạch 5                 3                  283,0 3                  283,0                      11.320.000 

11 Nguyễn Huy Vinh Thôn 6                 1                    38,0 1                  38,0                          1.520.000 

12 Tống Đình Tấn Bột Thượng                 3                  196,0 3                  196,0                        7.840.000 

46              4.491,5              20                 3.447,5           26                1.044,0         179.660.000       

BẢNG TỔNG HỢP

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ BỊ THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ĐỢT 6

(Từ ngày 16 tháng 12 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)

(Kèm theo biên bản thẩm định ngày …/…../2025 của UBND xã Sao Vàng )

STT Họ tên Hộ Thôn

 Tổng cộng   Lợn Nái, Lợn đực giống 

(Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy chín triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)

Tổng

 Lợn thịt 

và lợn con 
 Tổng NSNN hỗ 

trợ 
 Ghi chú 






